
 

 
 

Vui Học Thánh Kinh 25 
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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con”. 

TV 119,105 
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GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 
 

 

 

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 25 

 
 

RÈN LUYỆN TƯ DUY  
Tập 11 

THÁNH PHAOLÔ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.12.2008 

Lưu hành nội bộ 
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Các bạn thân mến,  

trong Năm Thánh Phaolô, 

Giáo Hội mời gọi chúng ta tìm hiểu   

và sống theo gương Thánh nhân. 

Để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Phaolô, 

 chúng ta cùng vui học  

qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy  

và Ô Chữ đơn giản  

dùng chính những nhân vật xuất hiện 

 trong cuộc đời của ngài tạo nên. 

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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671. CÙNG SUY NGHĨ     
 

Những từ dưới đây được sắp xếp theo một 

trật tự lôgíc nhất định. 

 

APPHIA 

BECNIKE 

  BARAC 

  DENA 

  EUNIKE 

  GIAXON 

  PHELICH 

 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào dưới 

đây? 

 

  IXAAC 

  ACTEMA 

  CACPO 

GIULIO  
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672. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 

Chỉ có một từ trong nhóm ký tự dưới đây có 

thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật có 5 ký tự. 

Chúng ta hãy cùng tìm. 

 

AKIOL 

APELO 

EPABE 

HECMY 

AUBAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Cái điên rồ của Thiên Chúa 

còn hơn cái khôn ngoan của loài người,  

và cái yếu đuối của Thiên Chúa  

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. 

1Cor 1,25 
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673. TỪ KHÁC NHÓM    
 

COLAUDIA 

LYDIA 

KHOLOE 

BECNIKE 

PHEBE 

EVODIA 

 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây 

cùng nhóm với những nhân vật trên. 

 

BANABA 

XINTEKHE 

HECME 

XIDIGO 
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674. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU    
 

Bạn hãy điền 2 ký tự vào dấu ** để hoàn 

thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu 

tên 1 nhân vật ở bên phải. 

 

BANA ** GIESU 

DE ** KIXO 

NAKI ** XIPATRO 

TIMOT ** RODION 

PHE ** CNIKE 

ALEXAN ** MA 

ACTE ** RIA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật TIMOTHE. 
 

 

 

 

 

 
“Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, 

 ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!”. 

Rm 15,11 
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675. TÌM TỪ CÒN THIẾU    
  

XOPATRO   +  BAGIESU  =  XILA 

 

  TECXIO - LUKIO  =  XECUNDO 

 

  TRYPHOXA + APPHIA = TECXIO 

 

Vậy : TITO + NAKIXO =   ? 

 

Từ nào dưới đây được điền vào dấu chấm hỏi ? 
 

QUATO 

XINVANO 

ONEXIMO 

ALEXANDE 
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676. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ   
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký tự 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

CHEME 

AQUTO 

AAGBO 

OGIAN 

YELMA 

OAPLO 

BUAAN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIOAN. 

 

 

 

 
“Có tin thật trong lòng,  

mới được nên công chính;  

có xưng ra ngoài miệng, 

 mới được ơn cứu độ”. 

Rm 10,10 
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677. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG    
 

Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 2  ký tự. 

Bạn hãy điền vào cho đủ để tạo ra các nhân 

vật. 

 

GALIEN    MA 

HEDION    RO 

ACIPPO    KH  

PHHELO    YG 

HEOGHENE   CM 

COTXEN    RE 

EPRODITO   AP 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GAMALIEN. 
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678. LOẠI BỚT     
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 ký tự 

theo một trật tự nhất định vào mỗi nhân vật. 

Bạn cố gắng tìm ra chúng. 

 

ATROPHIMO 

EBUBULO 

ONCEXIMO 

EVODDIA 

EPAPERA 

OLIMPGA 

PECXIDHE 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EUBULO và 

PECXIDE. 
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679. NHANH MẮT    
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên 

tắc nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật 

này là ai? 

 

BQPMP 

UKUP   

UKNPUIG 

QIGSP 

POGYKNP 

USAQIGO 

NBSKB 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật TITO. 
 

 

 

 

 

 
 

“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn,  

đều là con cái Thiên Chúa”. 

Rm 8,14 



  
15 * VHTK 25 Rèn Luyện Tư Duy Tập 11 

 

 

680. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã 

quên xếp 2 nguyên âm vào tên nhân vật, bạn 

hãy xếp lại cho đúng. 

 

XPTRO                        OA 

ONXMO     EI  

EBLO      UU 

TT       IO 

NMPH      YA 

LIMP      OA 

TRPHXA     YO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật TITO. 
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681. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã 

quên xếp 2  ký tự vào tên nhân vật, bạn hãy 

xếp lại cho đúng. 

 

THNA     EP  

ALE     PE  

OXIPHORO   NE 

ANRIT    XI  

CEMENTE   OL 

PTUNATO   HO 

HMOGHENE   EC 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật APELE. 
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682. LOẠI BỚT     
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 nguyên 

âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng  loại ra 

chúng. 

 

AGABAO 

APOLAO 

HYMAENE 

PHILEMAON 

KHOLOAE 

TAKHAY 

ANRONICAO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật AGABO. 
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683. NHANH MẮT     

 

Những từ này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc 

nhất định. Những nhân vật này là ai? 
 

  SHSN 

KTBY   

AYMYAY 

YPTHKY 

EHDRT 

CYLYQH 

DQYSSN 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIESU. 

 

 

 

 

 

 
 

 “Nếu chúng ta 

đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. 

Rm 6,8 
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684. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    
 

Chỉ có một từ trong nhóm  ký tự dưới đây có 

thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật có 7  ký tự. 

Chúng ta hãy cùng tìm. 

 

TIMATHE 

PACXIDE 

UEUBLO 

AKHUICO 

TEPHONA 
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685. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài  ký tự 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

DOINYIXO 

GMAALEIN 

KAHNAINA 

ARNONCIO 

HREODOIN 

CLOAUIDA 

DMEETIRO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GAMALIEN. 
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686. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      

 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã 

quên xếp 1 nguyên âm vào tên nhân vật, bạn 

hãy xếp lại cho đúng. 

 

TEPHAN     A    

 PHOTUNTO    A 

MARA      I 

KHANANA    I  

CKHIPPO     A 

GIUNA     I 

KHLOE     O 

ABAN      U 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật TEPHANA. 
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687. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     
 

Bạn hãy điền 1 ký tự vào dấu * để hoàn thành 

tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt đầu tên 1 

nhân vật ở bên phải. 

 

LUC * LEXANDE 

GIULI * NEXIMO 

GIAXO * AKIXO 

HYMEN * UBULO 

PHELIC * ERODION 

AMLIA * AKHY 

BAGIES * ABAN 

  

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật LUCA. 

 

 

 

 

 
 

“Đức Giêsu Kitô vẫn là một, 

hôm qua cũng như hôm nay, 

và như vậy mãi đên muôn đời”. 

Dt 13,8 
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688. NHANH MẮT     
  

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn hãy xem 

những nhân vật này là ai ? 

 

ONAHPET 

AINANAHK 

OIKUL 

NOILAG 

OLUBUE 

ARPAPE 

  OGIDIX 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật LUKIO. 
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689. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ   
  

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài  ký tự 

theo 1 trật tự lôgic nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

EPAPROTIDO 

HMCEOGNEHE 

OXENIPROHO 

ATIRTOLUBO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ONEXIPHORO. 

 
 

 

 

 

 

 
“Lời Thiên Chúa là lời sống động,  

hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi:  

xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; 

 lời đó phê phán tâm tình  

cũng như tư tưởng của lòng người”. 

Dt 4,12 
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690. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi ký tự 

đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ. 

 

….PELE 

….AGIESU 

….ORITPO 

….ENA 

….UBULO 

….IULIA 

….YMENE 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật BAGIESU. 
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691. SẮP XẾP TỪ VỰNG     

 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 10  ký tự đã 

bị cắt đôi và được thêm vào 1 số tký tự khác. 

Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi 

cặp từ xuất hiện 1 nhân vật. 
 

BATHECMO 

GHENENMA 

 

TOTARITT 

OBULOPPA 

 

KHAONEXI 

PHOROTPA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ONEXIPHORO. 
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692. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT     

 

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với những 

nhóm còn lại. 

 

A. 

MARIA 

TRYPHEN 

TECXIO 

XILA 

 

 

B. 

BECNIKE 

BANABA 

LUCA 

DAMARI 

 

C. 

PHILETO 

APPHIA 

TRYPHOXA 

EUTYKHO 

 

 

D.  

XINVANO 

PUDE 

COLAUDIA 

LUCA 
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693. SẮP XẾP TỪ     
 

Bạn hãy sắp xếp các  ký tự dưới đây theo hàng 

dọc để thành những tên nhân vật. 
 

COL   ARI  ATO   ITK 

EME   TTA   TUN  POR 

NTE   KHO  PHO   ILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Tất cả những gì viết trong Sách Thánh  

đều do Thiên Chúa linh hứng,  

và có ích cho việc giảng dạy,  

biện bác, sửa dạy,  

giáo dục để trở nên công chính”. 

2Tm 3,16 
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694. ĐIỂM GIỐNG NHAU      
 

Những từ dưới đây có điểm chung. 
 

HECMOGHENE 

UABAN 

ACKHIPPO 

DEMA 

LINO 

 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên? 
 

PHILETO 

CACPO 

ALEXANDE 
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695. XẾP TỪ THEO NHÓM    
 

Dãy từ dưới đây đều được sắp xếp theo 1 

nguyên tắc nhất định. 
 

LYDIA 

XOXIPATRO 

AMLIAT 

AQUILA 

GALION 

LUKIO 

NAKIXO 

 

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 

PHYGHELO 

XIDIGO 

CACPO 

XILA  
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696. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài  ký tự 

theo 1 trật tự lôgic nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

MYNAHP 

LMATAI 

BUEOLU 

KANOXI 

UIGOIL 

EPETEN  

APEARP 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EPENET. 

 
 

 

 

 
 

“Chỉ có một Thiên Chúa,  

chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và  

loài người: đó là một con người, Đức Kitô Giêsu”. 

1Tm 2,5 
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697. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU    
 

Bạn hãy điền 2 ký tự giống nhau để hoàn 

thành tên những nhân vật này. 
 

MA**O 

TYRA**O 

ERA**O 

GIU**O 

ARI**AKHO 

ACKHI**O 

A**HIA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật MACCO. 
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698. XẾP TỪ THEO NHÓM    
 

Dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được 

sắp xếp theo 1 nguyên tắc nào đó. 

 

ACRIPPA 

ACKHIPPO 

PORITKILA  

AKHAICO 

XILA 

ALEXANDE 

BANABA 

 

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 

 

PUPLIO 

DORUXILA 

XIDIGO 

AQUILA 
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699. ĐẢO NGƯỢC    

 

Dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn 

lộn ký tự đầu tiên. Bạn cố gắng khôi phục 

chúng lại. 
 

LARIA 

CAMARI 

AANABA 

LANAEN 

RIMEON 

VECUNDO 

EAIO 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật MARIA. 

 

 

 

 

 
“Đừng có ai lấy ác báo ác, 

nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện  

cho nhau cũng như cho mọi người”. 

1Tx 5,15 
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700. ĐẢO LỘN     

 

Dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1  

ký tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí 

của nó. 

 

YKHICOT 

POLOA 

UPLIOP 

IONYXIOD 

IOANG 

OPATROX 

ONAXONM 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật PUPLIO. 
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701. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
 

Vì một lý do nào đó, các nguyên âm đã bị xáo 

trộn. Bạn hãy đưa chúng vào đúng vị trí.  
 

BAGIUSE 

GIOXAN 

DAMIRA 

TECTOLU 

BECNEKI 

DORUXALI 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật DAMARI. 
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702.  ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP    
 
LINO  UABAN    CACPO  APPHIA     =     LUCA 
 
DEMA   EVODIA NAKIXO  ACTEMA   =  DENA 
 
NYMPHA  EPENET     RUPHO      ?        = NERE 

 
Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào dấu 

chấm hỏi ở trong bảng trên. 
 

EPAPRA 

RUPHO 

LUCA 

APELE 

 

 

 

 

 

 

 
“Hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, 

 khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối,  

và kiên nhẫn với mọi người”. 

1Tx 5,14 
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703. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP    
 

LINO  EUBULO  CACPO  DENA = LUCA 
 
PHEBE  PUPLIO  XIDIGO  ACTEMA  = PUDE 
 
GALION  TITO         ?         LINO    = GIAO  
 

Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào dấu 

chấm hỏi ở trong bảng trên. 

 

GIAXON 

TIMOTHE 

TYRANNO 

AQUILA 
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704. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     
 

Trong những nhân vật này thiếu 1 nguyên âm. 

Bạn hãy điền vào cho đủ. 
 

LKIO 

GIES 

AQILA 

PPLIO 

TECTLO 

EBULO 

PHOTNATO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIESU. 

 

 

 

 

 

 

 
“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện;  

hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn”. 

Cl4,2 
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705. TÌM KẾM      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

EPAPRODITO  

EUTYKHO  

COLAUDIA 

EVODIA 

DORUXILA 
 

Từ tiếp theo là : 
 

GIACOBE 

AQUILA 

TITO 

APOLO  

 

 

 

 

. 
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706. TỪ KHÁC BIỆT   

 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

EPENET – TITO 

TIMOTHE – EUBULO 

DENA – BECNIKE 

XOPAPTRO – ONEXIPHORO 

BANABA – AGABO 

GIESU – UABAN 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp 

còn lại. 
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707.  ALPHABET    
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây 

theo trật tự Alphabet. 
 

TIMOTHE 

AKHAICO 

TITO 

GIULIO 

GIUNIA 

RUPHO 

GIESU 

CACPO 

ANRONICO 

EUBULO 

 

 

 

 

 

 
“Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa,  

để có thể đứng vững trước 

 những mưu chước của ma quỷ”. 

Ep 6,11 
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708.  NHÂN VẬT BÍ ẨN     

 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  

Bạn hãy tìm đó là ai ? 
 
APPHIA+GAIO+ACRIPPA+BAGIESU+ONEXIMO 

 
HYMENE+EPENET+CACPO+MANAEN+ANRONICO 

 
QUATO+UABAN+AMLIAT+TITO+OLIMPA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật HECMA.  
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709.  CON CHỮ BÍ ẨN   
  

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ONEXIPHORO 

ACTEMA 

AQUILA 

ONEXIMO 

 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 

 

   DAMARI 

APPHIA 

LUKIO 

PHEBE 
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710.  THỬ TÀI NHỚ   
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt 

những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, 

để có thể trả lời cho những câu hỏi sau. 

 

Nhân vật nữ  

 

PHEBE 

PORITCA 

GIULIA 

PECXIDE 

DAMARI 

TRYPHEN 

TROPHYXA 

APPHIA 

EVODIA 

XINTIKHE 

MARIA    

BECNIKE  

  

Nhân vật nam   

 

GIACOBE 

PHERO 

KHANANIA 

GIULIO 

TIMOTHE 

TITO 

GIAXON 

CACPO 

EPAPRA 

NAKIXO 

TECTULO 

TEPHANA 
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Bắt đầu với  ký tự B,  

có bao nhiêu  nhân vật nữ ? 

Bắt đầu với  ký tự T, 

 có bao nhiêu nhân vật nam ? 

Bắt đầu với  ký tự P,  

có bao nhiêu nhân vật nam và nữ ? 

Bắt đầu với  ký tự G,  

có bao nhiêu nhân vật nam và nữ ? 
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711.  NHÂN VẬT BÍ ẨN     
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  

Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
LINO  +  UABAN  +  CACPO  + APPHIA 

 
ONEXIPHORO + DENA+ TROPHYMO+ XECUNDO 

 
ACTEMA  +  OLIMPA + PATROBA + APOLO 
 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật LUCA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
“Theo Thần Khí hướng dẫn,  

anh em hãy dùng mọi lời kinh và 

mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi”. 

Ep 6,18 
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712. CÙNG TÌM    
 

Đây là tên những nhân vật xuất hiện trong 

cuộc đời của thánh Phaolô nhưng đã được 

thêm 4  ký tự. Đó là những nhân vật nào? 

 

ENMARIANA 

COGIOANNA 

TAPHAOLOTI   

ANGIACOBENI 

COPHEROCO   

TAGIUDAMA 

ENPUPLIONI 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật PHERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 * VHTK 25 Rèn Luyện Tư Duy Tập 11 

 

 

 

713. THỬ TÀI NHỚ    
 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt 

những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, 

để có thể trả lời cho những câu hỏi sau. 

 

ERATTO 

ACKHIPPO 

ARITTAKHO 

TYRANNO  

BECNIKE 

PHEBE 

MARIA 

EVODIA 

GIOAN 

PHAOLO   

GIACOBE 

PHERO   

GIUDA 

PUPLIO 

GAMALIEN 

EUTYKHO 

TEPHANO 

SIMEON 

ELYMA 

PHILETO 
 

 

 

1. Những nhân vật có 2 nguyên âm A ? 

2. Những nhân vật có 2 nguyên âm E ? 

3. Những nhân vật có 2  ký tự O ? 

4. Những nhân vật có 1 cặp  ký tự giống nhau ở 

cạnh nhau ? 
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714. TỪ KHÁC BIỆT    
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

PHYGHELO – PHETTO 

XILA – BECNIKE 

SIMEON – OLIMPA 

MARIA – DEMA 

KHOLOE - GIUNIA 

EPENET – UABAN 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã 

cho. 
 

 

 

 

715. TÌM  & TÌM      

 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật nữ 

với 7  ký tự trở lên. 
 

Ví dụ : BECNIKE (7) 
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716. THỬ TÀI NHỚ   

 

Bạn hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt 

những nhân vật dưới đây trong vòng 3 phút, 

để có thể trả lời cho những câu hỏi sau. 

 

ACKHIPPO 

PHELICH 

ARITTAKHO 

TEPHANA 

GIULIO 

PUPLIO 

ERATTO 

TAKHY 

PHERO  

TYKHICO 

 

ACRIPPA 

LUCA 

ACTEMA 

KHANANIA 

AKHAICO 

PHETTO 

GIACOBE 

BECNIKE 

PHAOLO  

PHILEMON 
 

 

 

1. Những nhân vật bắt đầu với nguyên âm A ? 

2. Những nhân vật có tận cùng bằng nguyên âm 

 O ? 

3. Những nhân vật nào có 2 nguyên âm A  

trở lên ? 

4. Những nhân vật có 7 ký tự  ? 
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717.  SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM     
 

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây được 

sắp xếp theo 1 nguyên tắc nào đó. 

 

NYMPHA 

EVODIA 

TRYPHEN 

NAKIXO 

OLIMPA 

TECXIO 

GIOAN 

 

Từ nào dưới đây không thuộc nhóm từ trên.  

 

TECXIO 

GIOAN 

XILA 

DAMARI 
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718. NHÂN VẬT TIẾP THEO    
 

AGABO 

UABAN 

HECMA 

LYDIA 

GIESU 

BAGIESU 

AKHAICO 

? 

 

Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay vào dấu 

chấm hỏi. 
 

ACTEMA 

GAIO 

TECXIO 

SIMEON 

 

 

 
“Kẻ làm con, 

 hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa,  

vì đó là điều phải đạo”. 

Ep 6,1 
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719. CÙNG SUY GẪM    
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 

1 trật tự nhất định. 
 

DENA 

EPENET 

HYMENE 

MANAEN 

TRYPHEN 

GAMALIEN 

 

Nhân vật tiếp theo là : 
 

CORETXEN  

PHILETO 

PHOLEGON 

HECMOGHENE 
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720. SẮP XẾP  LẠI     
 

Chỉ có 1 từ trong nhóm ký tự dưới đây có thể 

sắp xếp lại thành 1 nhân vật. Đó là  nhân vật 

nào ? 

 

DUGEA 

IRINE 

TAKHY 

ALPAO 

DATEI 

IAESA 

ENGOI 
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721. CÙNG TÌM    
 

Đây là tên những nhân vật xuất hiện trong 

cuộc đời của thánh Phaolô nhưng đã được 

thêm 2  ký tự. Đó là những nhân vật nào? 

 

MERATTOP 

TACKHIPPOT 

MARITTAKHOA 

ETYRANNOM  

UBECNIKEN 

APHEBET 

TEVODIAN 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật PHEBE. 

 

 

 
 

“Phải đối xử tốt với nhau, 

 phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau,  

như Thiên Chúa đã tha thứ  

cho anh em trong Đức Kitô”. 

Ep 4,32 
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722. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

  

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

LINO 

ACKHIPPO 

GIACOBE  

 

  Từ tiếp theo là :  

 

COLAUDIA  

ERATTO 

GIOAN 

PECXIDE 
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723. TÌM NGƯỜI    

  

Bạn hãy tìm những nhân vật có những cặp 

nguyên âm hay phụ âm đứng cận nhau. 
 

Ví dụ : APP HIA …   

 

 

 

 

 

 

 

724. TÌM  & TÌM      

 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật nữ không 

có 1  ký tự nào được dùng 2 lần. 

 

Ví dụ : EVODIA … 
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725. SẮP XẾP THEO NHÓM     
 

GAMALIEN 

PHETTO 

XECUNDO 

GIACOBE 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

PHETTO 

MARIA 

ANTIOKIA 
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726. CÙNG TÌM     

 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không 

thuộc trong dãy từ này. 

 

DENA 

PHEBE 

EUBULO 

GIACOBE 

EVODIA 

SIMEON 

PHYGHELO 

RUPHO 

         AQUILA 

 

 

 

 

 
“Anh em chớ làm phiền lòng  

Thánh Thần của Thiên Chúa,  

vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em,  

để chờ ngày cứu chuộc”. 

Ep 4,30 
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727. TÌM  & TÌM       

 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật, 

trong mỗi nhân vật có 3 hoặc 4  ký tự giống 

nhau.  

 

Ví dụ : BANABA  

           ... ... ...  
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728. CÙNG GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 

1 trật tự nhất định. 
 

MOCACPO 

HANYMPHA 

BALINO 

BOLUKIO 

NAPUDE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

SAGAIO 

BAPHERO 

EUBULO 

TANERE  
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729. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 

1 trật tự nhất định. 
 

BASABA 

EPAPRA 

ACRIPPA 

PHILOLOGO 

KHANANIA 

HECMOGHENE 

XOXIPATRO 

 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 

những nhân vật cho sẵn sau đây.  

 

MANAEN 

XIDIGO 

AKHAICO 

GAMALIEN   
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730. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
   

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

MACCO  

ACKHIPPO 

GIUTTO 

ERATTO 

 

Từ tiếp theo là : 
 

TITO 

GIESU 

 PECXIDE 

PHETTO 
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731. TÌM KẾM     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

BANABA 

POROKHORO 

EPENET 

 

Từ tiếp theo là : 

 

KHANANIA 

 DIONYXIO   

                 ERATTO 

HYMENE 

 

 

 

 

 

 
“Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, 

 nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, 

 và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác”. 

Ep 4,31 
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732. ĐỐ BẠN    
 

 

    

 

Hãy quan sát những  ký tự đã cho của các nhân vật 

dưới đây và rút ra 4  ký tự để tạo 1 nhân vật mới. 
 

LUKIO có 2  ký tự  

CACPO có 2  ký tự 

TECXIO có 1  ký tự 

SIMEON không có  ký tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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733. CÙNG TÌM     

  

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào 

không tiếp theo trong dãy từ này. 

 

XIDIGO 

EPENET 

BAGIESU 

AKHAICO 

PHILETO 

NAKIXO 

COLEMENTE 

DAMARI 

GIUTTO 
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734. CÙNG SUY GẪM    
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ANRONICO 

MANAEN 

KHANANIA 

GIOAN 

 

Nhân vật tiếp theo là : 
 

XINVANO 

GIACOBE 

   AMLIAT 

   GIAXON 

 

 

 

 

 
“Anh em nổi nóng ư ? 

Đừng phạm tội: 

chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn”. 

Ep 4,26 
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735. TÌM  & TÌM      
 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 ký tự 

trở lên song không có 1 ký tự nào được dùng 

2 lần. 

 

Ví dụ : NAKIXO  

… ... ... 
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736. ĐỐ BẠN   
 

    

 

Hãy quan sát những ký tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 4 ký tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 

LUCA có 1 ký tự  

EPAPRA có 2 ký tự 

DENA có 2 ký tự 

LINO không có ký tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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737.  ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
 

Đây là 2 tổng trấn liên quan đến cuộc đời 

thánh Phaolô. Song vì 1 lý do nào đó các 

nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 

những nhân vật này là ai.  
 

PHLCHPHTT 
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738. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
 

Đây là 2 nhân vật nữ với 5  ký tự được sắp 

xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy 

xem đó là ai. 

   

MEABREIHAP  
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739. BẠN CÓ BIẾT   
 

Bạn có nhớ những nhân vật nào có 10  ký tự. 
 

 

 

740. CÙNG SUY GẪM    

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

GAMALIEN 

BASABA 

MACCO 

DEBEDE  

 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 

 

XECUNDO 

ACKHIPPO 

BECNIKE 

GIAXON   
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741. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký tự 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân 

vật này là ai ? 

 

DUROXALI 

AHKCIOPP 

TPORHOMI 

XTNIIEHK 

AXELAEDN 

PLIHENOM 

CEROTNEX 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật  

TROPHIMO. 

 

 

 

 
“Trong Đức Kitô, 

một khi đã tin, 

anh em được đóng ấn Thánh Thần”. 

Ep 1,13 
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742. LOẠI BỚT     

 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 2 ký tự 

vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng. 
 

ODAMARIT 

AGAMALIENI 

EXOPATROP 

TAGABOP 

AXILAI 

EDENAU 

ACACPOP 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật XILA. 
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743. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi ký 

tựđầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ. 

 

…. HOLOE 

…. UCA 

…. ONAXON 

…. YMPHA 

…. LIMPA 

…. HILETO 

…. UATO 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật LUCA. 
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744. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

LUKIO 

ERATTO 

GIESU 

GALION 

QUATO 

 

Từ tiếp theo là : 
 

XECUNDO 

LINO  

APOLO 

TITO 
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745. CÙNG SUY GẪM    

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

GIOAN 

GAIO 

LUKIO 

GIULIO 

HERIDION 

 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 
 

ONEXIMO 

DIONYXIO 

NAKIXO 

ANRONICO 

 

 

 
 

“Hoa quả của Thần khí là : 

bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục,  

nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”. 

Gl 5,20 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 

671. CÙNG SUY NGHĨ     

IXAAC. Bạn nhìn vào ký tự cuối của từ thứ 1 và ký tự 

đầu của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet (những từ có hoa thị 

là những  nhân vật được nói tới trong Tân Ước). 

APPHI A 

B ECNIKE 

  BARA C * 

  D ENA 

  EUNIK E 

  G IAXON 

  PHELIC H 

 

672. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

UABAN. 

 

673. TỪ KHÁC NHÓM     

XINTEKHE, vì những nhân vật đã cho là những phụ nữ. 

 

674. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU    

  Những nhân vật này là : 

BANABA - BAGIESU 

DENA - NAKIXO 

NAKIXO - XOXIPATRO 

TIMOTHE - HERODION 

PHEBE - BECNIKE 

ALEXANDE - DEMA 

ACTEMA – MARIA 
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675. TÌM TỪ CÒN THIẾU     

Từ được lựa chọn là ALEXANDE, vì ta lấy số Lamã 

(từ hàng đơn vị tới 11) của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ 

cần tìm. Vd :  

TITO + NAKIXO =   ALEXANDE 

  I     +     IX      =         X 

 

676. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    

Ta chỉ cần đảo  ký tự ở vị trí số đầu xuống vị trí hàng 

thứ 3. 

HECME, QUATO, AGABO, 

GIOAN, ELYMA, APOLO, UABAN. 

 

677. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   

Với nhân vật được gợi ý, ta thấy 2  ký tự bị bỏ sót ở vị 

trí thứ 3 và 4. Lần lượt ta thêm những  ký tự đã cho vào vị 

trí này là hoàn thành tên những nhân vật. 

GAMALIEN, HERODION 

ACKHIPPO, PHYGHELO 

HECMOGHENE, CORETXEN, EPAPRODITO. 

 

678. LOẠI BỚT     

  Quan sát kỹ nhân vật đã gợi ý dư chữ B, trùng hợp  với 

hàng thứ tự của mình trong bảng Alphabet, nên ta lần lượt 

loại ra những từ khác. 

TROPHIMO, EUBULO 

ONEXIMO, EVODIA 

EPAPRA, OLIMPA, PECXIDE 
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679. NHANH MẮT      

  Bạn hãy thay thế những  ký tự này bằng những  ký tự 

đứng trước nó. 

APOLO, TITO, TIMOTHE 

PHERO, ONEXIMO, TRYPHEN, MARIA. 

 

680. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      
   

XOPATRO, ONEXIMO, EUBULO 

TITO, NYMPHA, OLIMPA, TRYPHOXA. 

 

681. SẮP XẾP CHO ĐÚNG     
   

TEPHANA, APELE,  

ONEXIPHORO, AXINRIT, COLEMENTE 

PHOTUNATO, HECMOGHENE. 

 

682. LOẠI BỚT     

  Quan sát kỹ nhân vật đã gợi ý, ta thấy dư   ký tự A. Ta 

cứ loại dần sẽ có những  nhân vật cần tìm. 

AGABO, APOLO, HYMENE,  

PHILEMON, KHOLOE, TAKHY, ANRONICO. 

 

683. NHANH MẮT     

Bạn hãy thay thế những  ký tự này bằng những ký tự 

đứng liền sau nó. 

TITO, LUCA, BANABA 

AQUILA, GIESU, DAMARI, ERATTO. 

 

684. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

EUBULO. 
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685. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    

Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 

những  ký tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7. 

DIONYXIO,  

GAMALIEN, KHANANIA, ANRONICO, HERODION, 

COLAUDIA, DEMETRIO. 

 

686. SẮP XẾP CHO ĐÚNG      

Những nhân vật này là : 

TEPHANA, PHOTUNATO,  

MARIA, KHANANIA, ACKHIPPO 

GIUNIA, KHOLOE, UABAN. 

 

687. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     

Những nhân vật này là : 

LUCA - ALEXANDE 

GIULIO -  ONEXIMO 

GIAXON - NAKIXO 

HYMENE - EUBULO 

PHELICH - HERODION 

AMLIAT - TAKHY 

BAGIESU – UABAN. 

 

688. NHANH MẮT     

Bạn chỉ cần đảo ngược các  ký tự từ trên xuống cuối là 

tìm được nhân vật cần tìm. 

TEPHANO, KHANANIA, LUKIO 

GALION, EUBULO, EPAPRA, XIDIGO. 
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689. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ   

Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 

những  ký tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 7 với 9. 

EPAPRODITO, HECMOGHENE, 

ONEXIPHORO, ARITTOBULO. 

 

690. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     

Theo nhân vật được gợi ý, hàng thứ 2 tên nhân vật bị 

thiếu là  ký tự B trùng với vị trí trong bảng Alphabet. Nên 

lần lượt những chữ được thêm vào cũng theo trật tự này. 

Những nhân vật này là : 

APELE, BAGIESU, CORITPO 

DENA, EUBULO, GIULIA, HYMENE. 

 

691. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 3  ký tự đầu 

và 3  ký tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 3  ký tự đầu 

và 3  ký tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm.  

HECMOGHENE 

ARITTOBULO 

ONEXIPHORO. 

 

692. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT    
Nhóm A, B, C  đều có 2 người nam và 2 người nữ. 

Nhóm D không hội đủ những điều kiện trên. 

 

693. SẮP XẾP TỪ     

Những nhân vật này là : 

COLEMENTE, ARITTAKHO 

PHOTUNATO, PORITKILA. 



 

85 * VHTK 25 Rèn Luyện Tư Duy Tập 11 

 

 
 

694. ĐIỂM GIỐNG NHAU    

  CACPO. Tất cả những từ đều chứa 2  ký tự liên tiếp 

nhau theo trật tự Alphabet. Vd : hecmoGHene, uABan, 

DEma. 

  

695. XẾP TỪ THEO NHÓM    
Bạn hãy quan sát  ký tự thứ  4 của các nhân vật là I. 

Nhân vật được chọn là XIDIGO. 

 

696. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ    

Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 

những  ký tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6. 

NYMPHA, AMLIAT, EUBULO 

NAKIXO, GIULIO, EPENET, EPAPRA. 

 

697. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU    

Những nhân vật này là : 

MACCO, TYRANNO, ERATTO 

GIUTTO, ARITTAKHO, ACKHIPPO, APPHIA. 

 

698. XẾP TỪ THEO NHÓM    
Bạn hãy quan sát  ký tự cuối của  nhân vật thứ 1 và  ký 

tự đầu tiên của  nhân vật thứ 2 là A … . Vậy nhân vật được 

chọn là AQUILA. 

 

699. ĐẢO NGƯỢC    
Chỉ cần thay thế  ký tự đầu tiên bằng  ký tự đứng ngay 

sau nó. 

MARIA, DAMARI, BANABA 
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MANAEN, SIMEON, XECUNDO, GAIO. 

  

700. ĐẢO LỘN     
   Ký tự đầu tiên bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ cần đưa  ký 

tự cuối cùng về vị trí đầu tiên là đúng.  

TYKHICO, APOLO, PUPLIO,  

DIONYXIO, GIOAN, XOPATRO, MONAXON. 

 

701. PHÉP ĐẢO NGUYÊN ÂM    
Với các nguyên âm bị xáo trộn, ta chỉ cần đổi nguyên 

âm cuối với nguyên âm đứng trước cho nhau. 

BAGIESU, GIAXON, DAMARI 

TECTULO, BECNIKE, DORUXILA. 

 

702.  ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP    
Nhân vật được lựa chọn là EPAPRA, vì nếu ghép từng  

ký tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ 

tạo thành những nhân vật. Vd : LUCA, DENA & NERE. 

 

703. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP      
   

Nhân vật được lựa chọn là GIAXON.  

Ở nhân vật thứ 1 ta chọn  ký tự thứ 1 

Ở nhân vật thứ 2 ta chọn  ký tự thứ 2 

Ở nhân vật thứ 3 ta chọn  ký tự thứ 3 

Ở nhân vật thứ 4 ta chọn  ký tự thứ 4. 

Ghép lại ta có những  nhân vật cần tìm. 

 

704. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU     

Những nhân vật này là : 
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LUKIO, GIESU, AQUILA, PUPLIO, TECTULO, 

EUBULO, PHOTUNATO. 

 

705. TÌM KẾM     
  

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

GIACOBE. 

 

706. TỪ KHÁC BIỆT   

  DENA – BECNIKE 

Ở cặp nhân vật này,  ký tự cuối cùng của nhân vật 

trước không trùng với  ký tự đầu tiên của nhân vật sau như 

tất cả các cặp nhân vật khác. 

 

707.  ALPHABET    
  

AKHAICO, ANRONICO, CACPO 

EUBULO, GIESU, GIULIO, GIUNIA 

RUPHO, TIMOTHE, TITO. 

 

708.  NHÂN VẬT BÍ ẨN     

  Những nhân vật đó là : 

AGABO – HECMA - QUATO 

Bạn chỉ cần ghép những  ký tự đầu tiên của các  nhân 

vật theo hàng ngang. Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí 

ẩn này. 

 

709.  CON CHỮ BÍ ẨN   

  APPHIA.  
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Vì các nhân vật đã cho đều có  ký tự đầu và cuối giống 

nhau. 

 

 710.  THỬ TÀI NHỚ   
   

* Với  ký tự B có 1 nhân vật phụ nữ :  BECNIKE 

* Với  ký tự T có 4 nhân vật nam : 

  TECTULO, TEPHANA, TIMOTHE, TITO 

* Với  ký tự P có tất cả 4 nhân vật : 

  PHEBE, PORITCA, PECXIDE, PHERO 

* Với  ký tự G có tất cả 4 nhân vật : 

GIULIA, GIACOBE, GIULIO, GIAXON 

 

711.  NHÂN VẬT BÍ ẨN     

Những nhân vật đó là : 

LUCA – NERE – TITO 

Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những  ký tự đầu tiên. 

Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những  ký tự ở vị trí thứ 2. 

Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những  ký tự ở vị trí thứ 3.  

Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 

 

712. CÙNG TÌM      
  

Ta chỉ cần bỏ 2  ký tự đầu và 2  ký tự  cuối sẽ xuất hiện 

những nhân vật cần tìm. 

MARIA, GIOAN, PHAOLO, 

GIACOBE, PHERO, GIUDA, PUPLIO. 

 

713. THỬ TÀI NHỚ    
   

1. ARITTAKHO, MARIA, GAMALIEN 
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2. PHEBE, BECNIKE,  

3. PHAOLO   

4. ARITTAKHO, ACKHIPPO, ERATTO 

 

714. TỪ KHÁC BIỆT    

MARIA – DEMA 
Ở cặp nhân vật này,  ký tự cuối cùng của nhân vật 

trước không ở vị trí trước của  ký tự đầu tiên nhân vật sau, 

theo trật tự Alphabet như tất cả các dãy từ khác. 

 

715. TÌM  & TÌM      
  

BECNIKE(7), COLAUDIA (8) 

DORUXILA(8),PORITCA(7),  

PORITKILA (9), PECXIDE(7), 

TRYPHEN(7), TRYPHOXA (8), 

XINTIKHE (8)… … 

 

716. THỬ TÀI NHỚ    
  

1.  AKHAICO, ACTEMA, ACRIPPA, 

    ARITTAKHO, ACKHIPPO 

2. PHAOLO, PHETTO, AKHAICO, TYKHICO 

PHERO, ERATTO, PUPLIO, GIULIO 

ARITTAKHO, ACKHIPPO 

3. ACTEMA, ACRIPPA, TEPHANA, 

 ARITTAKHO 

4. BECNIKE, GIACOBE, AKHAICO 

ACRIPPA, TYKHICO, TEPHANA, PHELICH 
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717.  SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM    

DAMARI.  

Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 ký tự nào 

được lập lại 2  lần. 

 

718. NHÂN VẬT TIẾP THEO    

  GAIO 

Những  ký tự ABCDEGHI có mặt trong các nhân vật ở 

vị trí thứ 3 trong bảng  ký tự Alphabet. 

  

719. CÙNG SUY GẪM    
   

Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật 

chung là sau nguyên âm E là phụ âm N. Số lượng các  ký tự 

đứng trước nguyên âm E lần lượt 1, 2, 3, 4, 5 và 6  ký tự. 

Vậy nhân vật tiếp theo là HECMOGHENE. 

 

720. SẮP XẾP  LẠI     
   Nhân vật TAKHY. 

 

72. CÙNG TÌM     
  Ta chỉ cần bỏ  ký tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những 

nhân vật cần tìm. 

ERATTO, ACKHIPPO, ARITTAKHO 

TYRANNO, BECNIKE, PHEBE, EVODIA. 

 

722. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho lần 

lượt có 2, 3 & 4 nguyên âm. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 5 

nguyên âm :  COLAUDIA. 



 

91 * VHTK 25 Rèn Luyện Tư Duy Tập 11 

 

 
 

723. TÌM NGƯỜI    
   

ACRIPPA, ACKHIPPO, APPHIA, 

ARITTAKHO, ARITTOBULO, 

ERATTO, GIUTTO, MACCO, 

PHETTO, TYRANNO. 

 

724. TÌM  & TÌM      
  

DORUXILA, EVODIA,  

LYDIA, TRYPHEN, TRYPHOXA. 

 

725. SẮP XẾP THEO NHÓM      
PHETTO.  

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

   

726. CÙNG TÌM     

EUBULO. 

Bạn hãy quan sát ký tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là A, B, 

C, D, E, G, H & I theo ký tự Alphabet. Vậy EUBULO 

không phải là từ tiếp theo. 

 

727. TÌM  & TÌM       
  

BANABA, BASABA, COLEMENTE, 

EPENET, HECMOGHENE, KHANANIA, 

ONEXIPHORO, PHILOLOGO, POROKHORO…  

 

728. CÙNG GẪM   
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Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2  ký tự của 

số thứ tự Một (Mo), Hai (Ha), Ba (Ba)… . Từ tiếp theo sẽ là 

GAIO (SAGAIO). 

 

729. NGƯỜI KẾ TIẾP       

Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lượt 

xuất hiện ít là 2 cặp ký tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy 

nhân vật tiếp theo sẽ là MANAEN. 

 

730. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp ký tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện là :  PHETTO. 

 

731. TÌM KẾM     
  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

ký tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :   KHANANIA. 

 

732. ĐỐ BẠN    

Quan sát những  ký tự đã cho ta thấy có  L, U, C và A. 

Vậy nhân vật cần tìm là : LUCA. 

 

733. CÙNG TÌM      
Bạn hãy quan sát ký tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là D, E, 

G, H, I, K, L & M theo ký tự Alphabet. Vậy GIUTTO 

không phải là từ tiếp theo. 

 

734. CÙNG SUY GẪM    

Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật 

chung là sau nguyên âm A là phụ âm N. Số lượng các ký tự 
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đứng trước nguyên âm A lần lượt 0, 1, 2 & 3 ký tự. Vậy 

nhân vật tiếp theo là XINVANO. 

 

735. TÌM  & TÌM       
  

BAGIESU, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA, 

GIACOBE, GIAXON, GALION, NAKIXO, NYMPHA, 

OLIMPA, PHILETO, PORITCA, PHILEMON, SIMEON, 

TECXIO, TEPHANO … … 

 

736. ĐỐ BẠN   

Quan sát những  ký tự đã cho ta thấy có P, U, D và E. 

Vậy nhân vật cần tìm là : PUDE. 

 

737.  ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
  

  PHELICH – PHETTO. 

 

738. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là MARIA – PHEBE, được sắp xếp xen kẽ theo 

trật tự xuôi ngược : MeAbReIhAp. 

 

739. BẠN CÓ BIẾT   
  

EPAPRODITO 

HECMOGHENE,  

ONEXIPHORO … 

 

740. CÙNG SUY GẪM    
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Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy ta lần lượt xuất 

hiện 2A, 2B, 2C và 2D. Vậy nhân vật tiếp theo là 

BECNIKE. 

 

741. PHÉP ĐẢO  KÝ TỰ   

Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo 

những  ký tự ở vị trí thứ 2 với 4 và vị trí 6 với 8. 

DORUXILA, ACKHIPPO 

TROPHIMO, XINTIKHE 

ALEXANDE, PHILEMON, CORETXEN. 

 

742. LOẠI BỚT     
  Quan sát kỹ nhân vật đã gợi ý, ta thấy dư 2  ký tự đầu 

và cuối. Ta cứ loại dần sẽ có những  nhân vật cần tìm. 

DAMARI, GAMALIEN, XOPATRO,  

AGABO, XILA, DENA, CACPO. 

 

743. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
Theo nhân vật được gợi ý, hàng thứ 2 tên nhân vật bị 

thiếu là ký tự L và theo bảng ký tự Alphabet ta lần lượt 

thêm vào những  ký tự còn thiếu :  

KHOLOE, LUCA, MONAXON 

NYMPHA, OLIMPA, PHILETO, QUATO. 

 

744. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
  

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là : 

XECUNDO. 
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745. CÙNG SUY GẪM    

 Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật 

chung là sau nguyên âm I là phụ âm O. Số lượng các ký tự 

đứng trước nguyên âm I lần lượt 1, 2, 3, 4 và 5  ký tự. Vậy 

nhân vật tiếp theo là DIONYXIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. 

Ga 14, 23 
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MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH,  

XIN XEM TẬP 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 

 

********** 

 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƯ DUY 12 
 

 

 

 

Mục lục 
 

Những bài tập  1,2,3 … 06 

Phần giải đáp    1,2,3… 80 


